
1 Bà Hồ Thị Quyến 

830D Bình Giã, 

Phường 10, 

TPVT

36,20 22,10 1,86 0,00 1,86 14.539.620 14.539.620

2
Ông (bà) Trần Thanh 

Khiết - Trần Thị Oanh

794A Bình Giã, 

Phường 10, 

TPVT

66,20 50,00 8,15 0,00 8,15 63.708.550 6.136.950 0,0 69.845.500

102,40 72,10 10,01 0,00 10,01 78.248.170 0,00 0,00 0 6.136.950 0 84.385.120

Bồi thường bổ sung diện tích 1,86/14,10m2 đất thuộc 

diện tích 14,10m2 trước đây không bồi thường, nay 

được xác định lại trong quá trình bà Hồ Thị Quyến 

khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh được UBND thành 

phố Vũng Tàu xác định lại tại Văn bản số 

5224/UBND-PTQĐ ngày 25/7/2023 về việc ý kiến bổ 

sung về  diện tích đất thu hồi liên quan đến đơn khởi 

kiện Quyết định hành chính của bà Hồ Thị Quyến 

thuộc dự án đường Bình Giã tại Phường 10.

Bồi thường bổ sung diện tích 

8,15/16,20m2 đất thuộc diện 

tích 16,20m2 trước đây không 

bồi thường do xác định đất 

giao thông, ngoài diện tích đất 

đã được cấp Giấy CNQSD 

đất, nay được xác định lại 

thuộc diện tích 272m2 đất đã 

được cấp Giấy CNQSD đất số 

N 436331 do UBND tỉnh cấp 

ngày 16/11/1998 cho hộ ông 

Trần Thanh Khiết theo Quyết 

định số 1882/QĐ-UBND ngày 

25/4/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Vũng Tàu 

về giải quyết khiếu nại của 

ông Trần Thanh Khiết (lần 

đầu) 

TỔNG CỘNG:

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ (BỔ SUNG)

PHÂN LOẠI ĐẤT

(Ban hành kèm Quyết định số             /QĐ-UBND ngày            tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Công trình: Đường Bình Giã (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 2/9), thành phố Vũng Tàu

Số 

TT

NGƯỜI SỬ DỤNG 

ĐẤT

TỔNG

CỘNG

CÁC KHOẢN HỖ 

TRỢ KHÁC

NHÀ, 

VKT
KHÁC         

DIỆN 

TÍCH 

ĐẤT ĐÃ

 THU

 HỒI 

(m²)

DIỆN TÍCH 

ĐẤT ĐÃ  

BỒI 

THƯỜNG 

(m²)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

GHI CHÚ
BỒI 

THƯỜNG 

KHÁC

ĐẤT 

Ở

NÔNG 

NGHIỆP

ĐỊA CHỈ 

nơi thu hồi đất

ĐẤT
HOA 

MÀU

NHÀ, 

VKT

DIỆN 

TÍCH 

ĐẤT ĐÃ    

BỒI 

THƯỜNG 

(m²)

CÁC KHOẢN 

BỒI THƯỜNG

Page 1



:      m2.

:      m2 

:      m2 (đất nông nghiệp)

: 02

: Không

: Không

:  đồng 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:       đồng. 

(Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu, không trăm bảy mươi hai ngàn, tám trăm hai mươi hai đồng)

Nguyễn Trọng Thụy

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (a) + (b)                                                                                            86.072.822

78.248.170       đồng; 

+ Bồi thường hoa màu, cây trái 0       đồng; 

+ Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất

+ Hỗ trợ khác (tiền thuê nhà) 0       đồng; 

+ Hỗ trợ nhà, VKT 6.136.950

hộ dân

* Số hộ dân được giao đất ở

a) Giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân 

- Kinh phí bồi thường:

84.385.120

78.248.170       đồng; 

b) Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB (a) x 2% 1.687.702       đồng; 

0       đồng; 

      đồng; 

      đồng; 

0

6.136.950- Kinh phí hỗ trợ:

+ Bồi thường khác

+ Bồi thường nhà, VKT

      đồng; 

* Số hộ dân được giao TĐC

72,10

10,01

* Diện tích đất đã thu hồi 102,40

* Diện tích đất đã bồi thường, hỗ trợ theo Văn bản số 5224/UBND-PTQĐ ngày 25/7/2023 của 

UBND thành phố Vũng Tàu.

* Diện tích đất bồi thường bồi thường bổ sung 

* Số hộ dân được tính bồi thường, hỗ trợ bổ sung
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